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* Giáo viên ra đề: Nguyễn Thị Thanh Tú

Đơn vị công tác: Trường THPT Lý Thái Tổ

* Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137. 

* Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn, giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước. 

Câu 1: Kim loại nào sau đây thuộc nhóm IA trong bảng tuần hoàn?

        
A. Al.
B. Ca.
C. Ba.
D. K.
Câu 2: Dung dịch chất nào sau đây hòa tan được Al?


A. KOH.
B. Na2SO4.
C. BaCl2.
D. HNO3 (đặc, nguội).

Câu 3: Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?

        
A. Phenol.
B. Axit glutamic.
C. Glucozơ.
D. Lysin.

Câu 4: Kim loại nào sau đây có thể điều chế được bằng phương pháp điện phân dung dịch?

        
A. Ba.
B. K.
C. Na.
D. Cu.

Câu 5: Trong khẩu trang y tế chứa chất X có khả năng ngăn chặn được bụi bẩn, khí độc, vi khuẩn, vi rút gây bệnh như vi-rút corona. Chất X là



A. Iốt

B. than hoạt tính
C. nước oxi già
D. muối ăn

Câu 6: Chất nào sau đây có hai liên kết đôi trong phân tử?



A. But-1-in. 
B. Etilen. 
C. Buta-1,3-đien. 
D. Benzen.

Câu 7: Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm còn được gọi là phản ứng


A. este hóa.
B. polime hóa.
C. oxi hóa.
D. xà phòng hóa.
Câu 8: Ở điều kiện thường, chất nào sau đây là chất khí?

A. Anilin.
B. Etyl fomat.
C. Axit glutamic.
D. Etylamin.
Câu 9: Thạch cao nung thu được khi đun nóng thạch cao sống ở 160°C, được dùng để nặn tượng, bó bột. Công thức của thạch cao nung là?

        
A. CaSO4.H2O.
B. CaCO3.
C. CaSO4.2H2O.
D. CaSO4.

Câu 10: Công thức của sắt (II) oxit là?

        
A. Fe(OH)2.
B. FeO.
C. FeCl3.
D. Fe(OH)3.

Câu 11: Dung dịch nào sau đây tác dụng được với kim loại Fe?

        
A. Cu(NO3)2.
B. Mg(NO3)2.
C. AlCl3.
D. KCl.

Câu 12: Este tạo nên mùi thơm của hoa nhài có tên là?

        
A. geranyl axetat.
B. isoamyl axetat.
C. benzyl axetat.
D. etyl butirat.

Câu 13: Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ), tại anot (cực dương) xảy ra

        
A. sự oxi hoá ion Cl-.

B. sự khử ion Na+.

        
C. sự khử ion Cl-.

D. sự oxi hoá ion Na+.

Câu 14: Polime nào sau đây làm vật liệu cao su?

        
A. Poliisopren.
B. Polietilen.
C. Nilon-6.
D. Xenlulozơ.

Câu 15: Trong y tế, khí X được hóa lỏng dùng để làm chất duy trì hô hấp cho bệnh nhân. Khí X đó là

        
A. CO2.
B. N2.
C. H2.
D. O2.
Câu 16: Chất nào sau đây vừa tác dụng được với dung dịch KOH vừa tác dụng với dung dịch HNO3?

        
A. NaAlO2.
B. Al2(SO4)3.
C. Al2O3.
D. AlCl3.
Câu 17 . Đun nóng dung dịch chất X với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được kết tủa. Chất X không thể là

A. glucozơ.
B. anđehit axetic.
C. saccarozơ.
D. fructozơ.

Câu 18: Thuốc thử được dùng để phân biệt Gly-Val-Gly với Gly-Val là

        A. dung dịch HCl.
B. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm.

        C. dung dịch NaCl.
D. dung dịch NaOH.

Câu 19: Polime được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng là

        A. Poliacrylonitrin.
B. Polietilen.

        C. Poli(vinyl clorua).
D. Poli(etylen terephtalat).

Câu 20: Cho các kim loại sau: Na, K, Ba, Fe, Be, Ca. Số kim loại kiềm tác dụng với nước ở điều kiện thường là

        A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 1.
Câu 21: Hòa tan hoàn toàn 5,75 gam kim loại kiềm X vào dung dịch H2SO4 loãng, thoát ra 2,8 lít khí H2 (đktc). Kim loại X là

        A. Rb.
B. K.
C. Li.
D. Na.
Câu 22: Thuỷ phân 62,5 gam dung dịch saccarozơ 17,1% trong môi trường axit (vừa đủ) được dung dịch X. Cho dung dịch AgNO3/NH3 vào X và đun nhẹ được m gam Ag, biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn giá trị của m là?

      
A. 13,5.
B. 7,5.
C. 6,75.
D. 10,8.

Câu 23: Cho kim loại 11,2 gam Fe tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3. Khối lượng Ag thu được là bao nhiêu gam?

        
A. 32,4.
B. 21,6.
C. 64,8.
D. 43,2.

Câu 24: Khi cho Fe vào dung dịch hỗn hợp các muối AgNO3, Cu(NO3)2, Pb(NO3)2 thì Fe sẽ khử các ion kim loại theo thứ tự sau: (ion đặt trước sẽ bị khử trước)

        A. Ag+, Cu2+, Pb2+.
B. Pb2+, Ag+, Cu2+.
C. Ag+, Pb2+, Cu2+.
D. Cu2+, Ag+, Pb2+.
Câu 25: Cho 2,0 gam hỗn hợp X gồm metylamin, đimetylamin phản ứng vừa đủ với 0,05 mol HCl, thu được m gam muối. Giá trị của m là

        
A. 3,425.

B. 4,725.
C. 2,550.
D. 3,825.

Câu 26: Tinh thể chất rắn X không màu, vị ngọt, dễ tan trong nước. X có nhiều trong quả nho chín nên còn gọi là đường nho. Khử chất X bằng H2 thu được chất hữu cơ Y. Tên gọi của X và Y lần lượt là

        
A. glucozơ và fructozơ.
B. saccarozơ và glucozơ.

        
C. fructozơ và sobitol.

D. glucozơ và sobitol.

Câu 27: Đốt cháy hoàn toàn m gam este X thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O. Mặt khác, m gam X phản ứng vừa đủ với 100,0 ml dung dịch NaOH 0,5M thu được 4,8 gam muối. Vậy X là


A. iso-propyl fomat 

B. vinyl axetat 

C. metyl propionat 

D. etyl axetat

Câu 28: Chất nào sau đây không làm mềm được nước cứng tạm thời?

A. Ca(OH)2.
B. Na2CO3.
C. Na3PO4.
D. NaCl.
Câu 29:Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng?

   A. Nhỏ dung dịch HCl vào dung dịch Na2CO3.

   B. Nhỏ dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch NaHCO3.


   C. Cho bột Cu vào dung dịch FeCl3.

   D. Cho thanh kim loại Cu vào dung dịch H2SO4 loãng.

Câu 30. Có 5 dung dịch riêng biệt sau: KCl; NaHSO4; MgCl2; AgNO3; Fe2(SO4)3. Số dung dịch có khả năng phản ứng được với kim loại sắt là


A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 31: Cho các phát biểu sau:

(a) Mỡ lợn hoặc dầu dừa có thể dùng làm nguyên liệu để sản xuất xà phòng.

(b) Có ba chất hữu cơ đơn chức, mạch hở có cùng công thức C3H6O2.

(c) Metyl fomat và glucozơ có cùng công thức đơn giản nhất.

(d) Chỉ dùng quỳ tím có thể phân biệt ba dung dịch: alanin, lysin, axit glutamic.

(e) Saccarozơ có phản ứng thủy phân trong môi trường bazơ.

(g) Metyl metacrylat làm mất màu dung dịch brom.

Số phát biểu đúng là



A. 6. 
B. 2. 
C. 5. 
D. 3.

Câu 32: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Dẫn khí H2S vào dung dịch FeCl2.

(b) Cho một lượng nhỏ Ba vào dung dịch NaHCO3.

(c) Cho x mol Cu với dung dịch hỗn hợp chứa 1,5x mol Fe(NO3)3 và 0,25x mol Fe2(SO4)3.

(d) Cho dung dịch KHSO4 vào dung dịch KAlO2 dư.

(e) Cho dung dịch NaOH vào nước cứng toàn phần.

Sau khi phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được chất rắn là



A. 5

B. 3
C. 2
D. 4
Câu 33: Một đơn vị cồn trong dung dịch uống theo cách tính của tổ chức Y Tế Thế Giới bằng 10 gam ancol etylic nguyên chất. Theo khuyến cáo mỗi ngày nam giới không nên uống quá hai đơn vị cồn vì như thế sẽ có hại cho cơ thể. Biết khối lượng riêng của C2H5OH là 0,8 g/ml, nếu dùng loại rượu có độ cồn là 400 thì thể tích tương ứng của loại rượu này để chứa hai đơn vị cồn là



A. 40,0 ml.

B. 54,5 ml.

C. 72,0 ml.
D. 62,5 ml.
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Câu 34. Bình “ga” loại 12 cân sử dụng trong hộ gia đình có chứa 12 kg khí hóa lỏng (LPG) gồm propan và butan với tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2. Khi được đốt cháy hoàn toàn, 1 mol propan tỏa ra lượng nhiệt là 2220 kJ và 1 mol butan tỏa ra lượng nhiệt là 2874 kJ. Trung bình mỗi ngày, một hộ gia đình cần đốt gas để cung cấp 9960 kJ nhiệt (có 20% nhiệt đốt cháy bị thất thoát ra ngoài môi trường). Sau bao nhiêu ngày hộ gia đình trên sẽ sử dụng hết bình gas 12 kg?

A. 32 ngày.

B. 40 ngày.



C. 60 ngày.

D. 48 ngày.
Câu 35: Đốt cháy 14,15 gam hỗn hợp X gồm Zn, Mg, Al bằng oxi thu được 16,95 gam hỗn hợp Y. Cho toàn bộ Y vào dung dịch HCl dư thu được dung dịch Z và 6,72 lít H2 (đktc). Cô cạn Z thu được m gam các muối khan. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

        A. 47,875.
B. 35,45.
C. 42,725.
D. 35,25.

Câu 36. Chất béo X gồm các triglixerit. Phần trăm khối lượng của cacbon và oxi trong X lần lượt là 77,25% và 11,00%. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam X bằng dung dịch KOH dư, đun nóng thu được a gam muối. Mặt khác, 2m gam X phản ứng tối đa với 0,64 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là

A. 105,24.
B. 104,36.
C. 103,28.
D. 102,36.

Câu 37. Cho sơ đồ: 
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Al(OH)XAlYAl(OH)


Cặp chất Z, T theo thứ tự nào sau đây không thể thỏa mãn sơ đồ trên

A. NH3, CO2.
B. CO2, NH3.
C. HCl, NH3.
D. NH3, AlCl3.
Câu 38: Điện phân dung dịch X gồm Cu(NO3)2 và NaCl với điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện không đổi I = 2,5A. Sau t giây, thu được 7,68 gam kim loại ở catot, dung dịch Y (vẫn còn màu xanh) và hỗn hợp khí ở anot có tỉ khối so với H2 bằng 25,75. Mặc khác, nếu điện phân X trong thời gian 12352 giây thì tổng số mol khí thu được ở hai điện cực là 0,11 mol. Giả thiết hiệu suất điện phân là 100%, khí sinh ra không tan trong nước. Số mol Cu2+ trong Y là.

        A. 0,01.
B. 0,02.
C. 0,04.
D. 0,03.

Câu 39: Hỗn hợp X chứa ba este đều mạch hở và không chứa nhóm chức khác; trong mỗi phân tử este đều có số liên kết π không quá 5. Đun nóng m gam X cần dùng 800 ml dung dịch NaOH 1M, thu được hỗn hợp Y gồm các ancol đơn chức thuộc cùng dãy đồng đẳng và (0,75m + 12,56) gam hỗn hợp Z gồm hai muối của hai axit cacboxylic có mạch không phân nhánh, trong đó có a gam muối T và b gam muối E (MT < ME). Nung nóng Z với vôi tôi xút (dùng dư) thu được hỗn hợp khí nặng 6,8 gam. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X cần dùng 2,92 mol O2. Giá trị của b là

        A. 59,60.
B. 62,72.
C. 39,50.
D. 20,10.

Câu 40. Cho E (C3H6O3) và F (C4H6O5) là các chất hữu cơ mạch hở. Trong phân tử chất F chứa đồng thời các nhóm -OH, -COO- và -COOH. Cho các chuyển hóa sau:


(1) E + NaOH → X + Y


(2) F + NaOH → X + Z + H2O


(3) Z + HCl → T + NaCl

Biết X, Y, Z, T là các hợp chất hữu cơ và phân tử không có nhóm -CH3. Cho các phát biểu sau:


(a) Phân tử chất E chứa đồng thời nhóm -OH và nhóm -COOH. 


(b) Nhiệt độ sôi của chất X nhỏ hơn nhiệt độ sôi của ancol etylic.


(c) Chất Z có số nguyên tử cacbon bằng với số nguyên tử natri.

(d) Trong phòng thí nghiệm, chất Y được dùng trực tiếp điều chế khí metan.


(e) 1 mol chất T tác dụng với Na dư, thu được tối đa 1 mol khí H2.
Số phát biểu đúng là

A. 4.
B. 3.
C. 5.
D. 2.
ĐÁP ÁN

	1-D
	2-A
	3-D
	4-D
	5-B
	6-C
	7-D
	8-D
	9-A
	10-B



	11-A
	12-C
	13-A
	14-A
	15-D
	16-C
	17-C
	18-B
	19-D
	20-A



	21-D
	22-A
	23-C
	24-A
	25-D
	26-D
	27-C
	28-D
	29-D
	30-C



	31-C
	32-B
	33-D
	34-D
	35-A
	36-B
	37-C
	38-D
	39-C
	40-D




HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 21: D
2X + H2SO4 —> X2SO4 + H2
nH2 = 0,125 —> nX = 0,25 —> MX = 23: X là Na

Câu 22: A

nsaccarozơ = 62,5.17,1/(342.100) = 0,03125

C12H22O11 ( 2C6H12O6 ( 4Ag

0,03125                                  0,125

( m​Ag = 0,125.108 = 13,5

Câu 23: C

AgNO3 dư nên Fe lên Fe+3.

nFe = 0,2 ( nAg = 0,6 ( mAg = 64,8 gam
Câu 25: D

Bảo toàn khối lượng:

mmuối = mX + mHCl = 2 + 0,05.36,5 = 3,825 gam

Câu 26:D

 Glucozơ(C6H12O6) có nhiều trong quả nho chín

C6H12O6  +  H2   →  C6H14O6(sobitol)

Câu 27: C
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X là C4H8O2.

n muối 
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 M muối = 96: Muối là C2H5COONa

X là C2H5COOCH3 (metyl propionat).

Câu 31: C

(a) Đúng

(b) Đúng: HCOOC2H5, CH3COOCH3, C2H5COOH

(c) Đúng vì đều là CH2O

(d) Đúng vì Ala (tím), Lys (xanh), Glu (đỏ)

(e) Sai vì thủy phân trong axit

(g) Đúng

Câu 32: B

(a) Không phản ứng

(b) Ba + H2O 
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Ba(OH)2 + H2
Ba(OH)2 + NaHCO3 
[image: image7.wmf]®

BaCO3( + Na2CO3 + H2O

(c) Cu + 2Fe3+ 
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2Fe2+ + Cu2+ (vừa đủ)

(d) KHSO4 + H2O + KAlO2 dư 
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Al(OH)3( + K2SO4
(e) 
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Câu 33: D

Hai đơn vị cồn bằng 20 gam ancol etylic nguyên chất.

( VC2H5OH = 20/0,8 = 25 ml

( nếu dùng loại rượu có độ cồn là 40% thì thể tích tương ứng của loại rượu này để chứa hai đơn vị cần = 25.100/40 = 62,5 ml

Câu 34. Chọn D.
Gọi x là số mol của propan trong bình gas.
⇒ 2x là số mol của butan trong bình gas.

Theo bài, ta có: 44x + 58.2x = 12.1000 ⇒ x = 75

Tổng nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn một bình gas là: 75.2220 + 2.75.2874 = 597600 kJ

Số ngày mà hộ gia đình sử dụng hết bình gas là 
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Câu 35: A
nO = (mX – mY)/16 = 0,175

nH+ = 2nH2 + 2nO = 0,95

—> m muối = 14,15 + 0,95.35,5 = 47,875 gam

Câu 36. Chọn B.

Thành phần chất béo gồm 3 nguyên tố C, H, O
X có dạng: CxHyO6 
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Nếu lấy m gam X thì lượng brom phản ứng được là 0,32 mol ( 
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Câu 37. Cho sơ đồ: 
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Al(OH)XAlYAl(OH)


Cặp chất Z, T theo thứ tự nào sau đây không thể thỏa mãn sơ đồ trên

B. NH3, CO2.
B. CO2, NH3.
C. HCl, NH3.
D. NH3, AlCl3.

X là AlCl3 (hoặc muối nhôm khác), Y là muối Aluminat (hoặc ngược lại X là muối Aluminat)

Câu 38: D
Sau t giây:

Catot: nCu = 0,12

Anot: nCl2 = u và nO2 = v

Bảo toàn electron → 2u + 4v = 0,12.2

m khí = 71u + 32v = 25,75.2(u + v)

→ u = v = 0,04

Khi thời gian là 12352 giây thì ne = It/F = 0,32

Catot: nCu = a và nH2 = b

Anot: nCl2 = 0,04 và nO2 = c

Bảo toàn electron: 2a + 2b = 0,04.2 + 4c = 0,32

n khí = b + c + 0,04 = 0,11

→ a = 0,15; b = 0,01; c = 0,06

→ nCu2+(Y) = a – 0,12 = 0,03

Câu 39: C 
nNaOH = 0,8

Phản ứng vôi tôi xút thay thế COONa bằng H nên:

m muối = 6,8 + 0,8(67 – 1) = 0,75m + 12,56

→  m = 62,72

Bảo toàn khối lượng → mAncol = 35,12

→  M ancol = 43,9 → Có CH3OH → Ancol dạng CnH2n+1OH với n = 1,85

Quy đổi muối thành COONa (0,8), C (u), H (v)

m muối = 0,8.67 + 12u + v = 59,6

nO2 = 0,8.0,25 + u + 0,25v + 0,8.1,5n = 2,92

→ u = 0,5; v = 0

Muối không quá 5π → (COONa)2 (0,15) và C2(COONa)2 (0,25)

→ mC2(COONa)2 = 39,50 gam

Câu 40. Cho E (C3H6O3) và F (C4H6O5) là các chất hữu cơ mạch hở. Trong phân tử chất F chứa đồng thời các nhóm -OH, -COO- và -COOH. Cho các chuyển hóa sau:


(1) E + NaOH → X + Y


(2) F + NaOH → X + Z + H2O


(3) Z + HCl → T + NaCl

Biết X, Y, Z, T là các hợp chất hữu cơ và phân tử không có nhóm -CH3. Cho các phát biểu sau:


(a) Phân tử chất E chứa đồng thời nhóm -OH và nhóm -COOH. 


(b) Nhiệt độ sôi của chất X nhỏ hơn nhiệt độ sôi của ancol etylic.


(c) Chất Z có số nguyên tử cacbon bằng với số nguyên tử natri.

(d) Trong phòng thí nghiệm, chất Y được dùng trực tiếp điều chế khí metan.


(e) 1 mol chất T tác dụng với Na dư, thu được tối đa 1 mol khí H2.
Số phát biểu đúng là

A. 4.
B. 3.
C. 5.
D. 2.
Câu 40. Chọn D.
E là HCOO-CH2-CH2-OH và F là HO-CH2-CH2-OOC-COOH

X là C2H4(OH)2, Y là HCOONa, Z là (COONa)2 và T là (COOH)2
(a) Sai, phân tử chất E chứa đồng thời nhóm -OH và nhóm -COOH. 

(b) Sai, nhiệt độ sôi của chất X lớn hơn nhiệt độ sôi của C2H5OH.

(c) Đúng.

(d) Sai, trong phòng thí nghiệm, khí CH4 được điều chế từ CH3COONa.

(e) Đúng.
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